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Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh văn phòng phẩm 

       Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm quý IV tại Bệnh 

viện Đa khoa Buôn Hồ. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt 

hàng văn phòng phẩm có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét 

tham gia chào giá các mặt hàng theo các nội dung sau: 

1. Danh mục các mặt hàng văn phòng phẩm (Phụ lục đính kèm). 

Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng văn phòng phẩm đã được đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và website của Bệnh viện tại địa chỉ: 

https://benhvienbuonho.com. 

2. Thời gian và yêu cầu báo giá: 

- Thời gian nhận báo giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến 17 

giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2025.  

- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá, 

được ký và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề 

nghị đơn vị đóng dấu giáp lai các trang. 

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí 

khác để vận chuyển hàng hóa đến Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ. 

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu 

có). 

Báo giá nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Lơng, 

phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file 

mềm báo giá qua email: tchc.bvdkbuonho@gmail.com cho Bệnh viện. 

Thông tin liên hệ: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính: Đào Thị Thu Thảo - 

Số điện thoại 0963252170, mail: tchc.bvdkbuonho@gmail.com. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đăng tải MSC, Website BV; 

- Lưu: VT. 
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 Đỗ Xuân Lộc 



Phụ lục: BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM 

(kèm theo Công văn số:         /CV-BVĐK, ngày     /11/2025 của Bệnh viện đa khoa) 

STT Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả hàng hóa 

1 
Arap (Máy bấm kim số 

10) 
Cái 8 

Là dụng cụ văn phòng dùng để đóng các tập giấy tờ mỏng một cách nhanh chóng 

và chính xác, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, được làm từ kim loại (thường 

là thép) có lớp phủ chống gỉ (như niken) hoặc vỏ nhựa bọc ngoài để cầm nhẹ và 

chống trơn trượt và có thể bấm được tối đa khoảng 10 đến 20 tờ giấy tùy loại 

2 Băng keo trong lớn Cuộn 20 

Băng keo trong 5P - 100Yard (~90cm), không chứa các hóa chất độc hại, an toàn 

cho sức khỏe người sử dụng thân thiện với môi trường. Được làm từ chất liệu 

OPP cộng keo tráng được lựa chọn, có thể dính rất chắc trên nhiều chất liệu khác 

nhau 

- Độ dài ≥ 90cm/ cuộn 

- Bề ngang ≥ 5cm 

3 Băng keo hai mặt Cái 2 

Băng keo hai mặt ở chính giữa có một lớp giấy lụa dẻo và dai được phủ lên 2 lớp 

keo cho cả 2 mặt giấy, sử dụng loại keo có độ dính rất chặt, ngoài ra còn có 1 lớp 

giấy bóng để khi sử dụng thì bóc lớp này ra.  

- Chất lượng: chất liệu keo có độ bám dính cao. 

- Bề mặt rộng ≥ 1.2cm 



4 
Băng keo xanh không 

bóng 
Cuộn 9 

Chất liệu: Màng BOPP (hoặc PP) và lớp keo acrylic gốc nước hoặc cao su tự 

nhiên.  

Màu sắc: Xanh dương.  

Bề mặt: Không bóng, không phản chiếu ánh sáng mạnh.  

Độ dính: Đảm bảo độ bám dính cao, không dễ bong tróc.  

Độ dày: Thường là 50 mic (micrometer), là sự kết hợp của độ dày màng và lớp 

keo.  

Kích thước: Phổ biến với các kích thước như 48mm x 72m hoặc 1.2cm x 75m.  

Khả năng chống thấm: Có khả năng chống thấm nước, bảo vệ hàng hóa khỏi ẩm 

ướt. 

5 Bấm lớn đóng tập Cái 1 

Được thiết kế để đóng tập tài liệu dày, báo cáo, hoặc sách với số lượng lớn lên đến 

100 tờ 

Thân máy: Chắc chắn, thường làm từ inox bền bỉ. 

Tay cầm: Bọc nhựa để cầm nắm êm tay và chống trơn trượt. 

Lò xo: Độ đàn hồi tốt, giúp lực bấm nhẹ và ổn định. 

Chân đế: Thiết kế lớn, giúp máy đứng vững trên mặt bàn khi thao tác. 

6 Bút dạ quang  Cái 6 

- Màu mực tươi sáng, phản quang tốt, 4 màu: vàng/xanh lá/hồng/cam, thân bút 

dạng dẹp, vừa tay cầm và không lăn khi để trên bàn. Đầu bút bằng Polyethylene, 

dạng vát xéo, bề rộng nét viết 5mm. Thích hợp trên nhiều loại giấy. Hoặc tương 

đương nhãn hiệu TOYO SP28 

7 Bút bi xanh cắm bàn Cặp 27 

Bút bi cắm bàn đôi Thiên Long PH-02 (Bút đế cắm) 

- Bộ bút gồm 2 chiếc cùng màu mực, chuyên để trên bàn làm việc nơi đông người 

như bàn tiếp tân, bưu điện, ngân hàng, siêu thị... 

- Có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết, 

giữa đế và đuôi bút được nối với nhau bằng dây lò xo nhựa để tránh thất lạc bút 

- Mực ra đều, bền màu, không lem, sử dụng được trên nhiều loại giấy 

- Đầu bút nét 0.7mm  

- Màu mực: Xanh dương. 



8 Bút bi đỏ nét to Cây 40 

Bút Bi FO-024 - Màu Đỏ - Thiên Long có đầu bi 0.7mm, viết trơn êm, màu mực 

đậm tươi, mực ra đều và liên tục 

Thiết kế đẹp, đơn giản , nhỏ gọn , rất chắc chắn , dễ cầm và chắc tay 

Cán bút bằng nhựa trong suốt in trasfer film. 

Tảm và dắt bút cùng màu mực. Dắt bút được in PAD. 

Ống ruột màu trắng đục. 

Định mức mực: 0.18 ±0.02g.  

9 Bút bi xanh Cây 864 

Bút Bi Thiên Long TL-079 Đầu bút dạng Needle , kích thước 0.5mm 

Màu mực Trendee TL-079 đậm, tươi, mực ra đều và liên tục. 

Cây bút đẹp, nhỏ nhọn khá nhẹ nhàng, thú vị, nét viết trơn êm, sắc sảo, chữ viết 

đẹp. 

Sản phẩm có đầu bấm và lo xo nhạy và bền, không bung, không kẹt, vướng 

Thân bút bằng nhựa nhìn thấy rõ ruột bút và màu mực bên trong. 

10 Bút bi nhật Hộp 15 

Thân bút làm từ nhựa nhẹ, có thể trong suốt để nhìn thấy ruột bút hoặc có màu 

đục với thiết kế tối giản. Ngòi bút thường rất bền, làm từ hợp kim cacbua vonfram 

giúp chống tắc mực. Mực có độ trơn mượt cao, ra đều và liên tục, cho nét chữ 

thanh mảnh, sắc sảo và nhanh khô. Kích thước ngòi phổ biến là 0.5mm hoặc 

0.7mm.  

11 Bút chì có tẩy Cây 6 - Bút chì có nét đậm 2B, ngòi bút không bị gãy vụn, ít hao, dễ xóa sạch bằng gôm. 

Có kèm tẩy, loạt chuốt tốt, không gãy. 

12 
Bút lông dầu lớn màu 

xanh 
Cây 63 

Bút Lông Dầu - Thiên Long PM-09 - Mực Xanh có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu 

bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng. 

- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. 

- Đầu bút bằng vật liệu Polyester , thân bút cầm chắc tay 

- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim 

loại, gốm, sứ, đĩa CD... 

- 2 đầu bút kích thước : 0.8 mm và 6mm 



13 Bút lông dầu nhỏ xanh Cây 52 

Bút Lông Dầu - Thiên Long PM-04 - Mực Xanh 

- Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn 

giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng. 

- Màu mực đậm tươi, , mực ra đều và liên tục. 

- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim 

loại, gốm, sứ, đĩa CD... 

- Phù hợp cho: Nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. 

- 2 đầu bút kích thước : 0.4 mm và 1mm 

- Mực không độc hại. 

14 
Bút lông dầu nhỏ màu 

đen 
Cây 3 

Bút Lông Dầu - Thiên Long PM-04 - Mực Đen 

- Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn 

giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng. 

- Màu mực đậm tươi , mực ra đều và liên tục. 

- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim 

loại, gốm, sứ, đĩa CD... 

- Phù hợp cho: Nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. 

- 2 đầu bút kích thước : 0.4 mm và 1mm 

- Mực không độc hại 

15 Bút viết bảng xanh Cây 28 
- Bút lông bảng lớn Thiên Long WB- 03 có 1 đầu, nét bút 2.5mm, mực ra đều, rõ 

nét và bôi xóa được, mực không bị khô trong quá trình sử dụng. Có màu xanh 

dương. 

16 Bút xóa kéo Cây 2 

Vỏ bút bằng nhựa, ruột là băng xóa trắng được cuốn trong một cơ chế bánh 

răng,chiều dài lõi xóa 8m, chiều rộng băng xóa 5mm dẻo dai, độ bám dính tốt 

- Thiết kế hiện đại, kiểu dáng nhỏ gọn, tiện dụng, xóa nhẹ, êm tay 

- Bề mặt xóa nhẵn mịn, không để lại vết khi scan, fax 



17 Bút xóa nước Cây 15 

Bút xóa nước Thiên Long CP-02 có kiểu dáng thân dẹt, vừa tầm tay, thuận tiện 

khi sử dụng, cán bằng nhựa màu xanh lá. 

Đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt 

Công nghệ vượt trội giúp mực xóa che phủ đoạn văn bản bị sai nhanh khô, có thể 

viết lại lên ngay được, không độc hại và an toàn với tầng ozone 

Dung tích: 12ml 

18 
Bì hồ sơ nhựa ( cặp nút 

màu trắng) 
Cái 205 

- Bìa nút My Clear F4 

Hình dáng: dạng cặp, có nút bấm ở phần nắp, bằng nhựa trong 

Kích thước: khổ F4 25x35cm, độ dày 0.1mm 

19 Bìa hồng đóng tập A4 Xấp 1 

Kích thước: Chuẩn khổ A4 (21cm×29.7cm) 

Màu sắc: Hồng tươi sáng. 

Chất liệu: Giấy bìa màu, có thể có định lượng khác nhau, phổ biến là khoảng 

160gsm 

Bề mặt: Thường là mịn, bóng, giúp mực in và dập nổi đẹp, ít lem.  

20 Bìa kính đóng tập A4 Xấp 1 
Bìa bóng kính loại mỏng, trong suốt. 

Kích thước : 210x297mm khổ A4   

21 Bộ ga giường 1m2 Bộ 3 

Kích thước: Kích thước phổ biến là phù hợp với nệm có chiều ngang 1m2 và 

chiều dài là 1m9 hoặc 2m. Tùy mẫu, ga có thể bọc được đệm có độ dày tối đa 

khoảng 10cm.Thành phần: Một bộ ga giường cơ bản thường bao gồm 1 ga chun 

bọc nệm và 1 hoặc 2 vỏ gối nằm.Chất liệu: Chất liệu rất đa dạng, từ cotton, 

polyester cho đến các loại cao cấp hơn như Tencel (vải làm từ sợi gỗ tự nhiên, 

mềm mại, thoáng khí và có khả năng kháng khuẩn). 

22 Chai xịt diệt côn trùng Chai 3 

Là sản phẩm hóa học dạng bình xịt, có tác dụng tiêu diệt hoặc xua đuổi các loại 

côn trùng gây hại như muỗi, gián, kiến, ruồi... bằng cách phun trực tiếp hoặc xịt 

vào không gian 

Dung tích: 600ml 

Mùi hương: Cam/ Chanh 

Dạng sản phẩm: Bình xịt khí nén 



23 
Cặp đựng hồ sơ nhiều 

ngăn 
Cái 11 

Số lượng ngăn: Là bìa đựng A4 có nhiều ngăn, thường là 8, 12 hoặc 13 ngăn, giúp 

phân loại tài liệu theo chủ đề hoặc mức độ ưu tiên.  

Chất liệu: Phổ biến nhất là nhựa PP cao cấp, có độ bền cao, nhẹ và không thấm 

nước.  

Kích thước: Hầu hết đều có kích thước phù hợp với khổ giấy A4, 32,5cm×24,5 

cm.  

Khóa: Thường có khóa dây đàn hồi, khóa kéo hoặc nút cài để giữ cho hồ sơ không 

bị rơi ra ngoài.  

Thiết kế: Có thể có quai xách để tiện cầm tay, hoặc thiết kế không quai, tùy loại.  

Công dụng: Giúp lưu trữ và phân loại giấy tờ, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đặc 

biệt phù hợp cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.  

24 Dao lam Hộp 3 
Lưỡi dao bằng thép không gỉ 

Lưỡi cao sắc bén 

Cấu tạo 4 lớp tăng độ bền 

25 Dây thun cỡ lớn kg 6 
Chất liệu: Sản xuất từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp, đảm bảo độ bền và độ 

đàn hồi cao. Kích thước: Đường kính 4.5cm, độ dày đều. Trọng lượng 500gr/ bịch 

Màu sắc: Phổ biến là màu vàng tươi, không ra màu. 

26 Đèn pin khám Cái 2 

Thiết kế: Thường giống cây bút, nhỏ gọn, nhẹ và dễ cầm nắm. Một số loại có thiết 

kế chuyên dụng cho việc soi. 

Vật liệu: Vỏ ngoài có thể làm từ hợp kim nhôm hoặc nhựa ABS cao cấp, mang lại 

độ bền và khả năng chịu được các tác động trong môi trường y tế. 

Nguồn sáng: Sử dụng bóng đèn LED công suất cao, cho ánh sáng trắng hoặc vàng 

với cường độ mạnh, giúp bác sĩ nhìn rõ các chi tiết cần thăm khám. 

Nguồn năng lượng: Phổ biến là dùng pin AAA, với loại pin sạc có dung lượng cao 

cho thời gian sử dụng lâu dài. 



27 Đèn pin sạc điện Cái 6 

Điện áp đầu vào định mức: AC110-240V ～ / 50-60Hz 

Đánh giá đầu vào hiện tại: 0.22A 

Công suất đầu ra định mức: 5W / 2W 

Loại nguồn ánh sáng: ánh sáng LED 

28 
Gối nằm + vỏ gối 

50x70cm 
Cái 3 

Ruột gối:  

Thành phần: Microfiber 

Kích thước: 50x70 cm 

Quy cách: Không lót gòn 

Vỏ gối: Kính thước phù hợp với ruột gối 50x70cm 

29 Ghim bấm lớn Cái 1 

Khả năng bấm nhiều tờ: Có thể bấm được từ 100 đến hơn 200 tờ giấy, tùy thuộc 

vào mẫu mã và loại kim sử dụng. 

Chất liệu bền bỉ: Thường được làm từ thép không gỉ hoặc nhựa cao cấp, thân máy 

chắc chắn và có độ bền cao. 

Chân đế: Có chân đế lớn giúp đặt cố định trên bàn, thao tác dập dễ dàng hơn. 

Tay cầm: Một số mẫu có tay cầm được bọc nhựa êm tay, chống trơn trượt. 

30 Gỡ ghim Cái 2 - Gỡ kim nhỏ gọn, gỡ các loại kim, thân bọc nhựa ABS, thép dày 0.7mm. Dùng để 

gỡ kim bấm No.10, No.3 

31 Ghim giấy chữ V Hộp 48 

Kích Thước: 25mm (kẹp được tối đa 30~35 tờ giấy, giữ chặt, giấy không bị biến 

dạng). 

- Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được 

phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu dáng đơn giản. 

- Dùng để kẹp giữ giấy tờ, tài liệu trong công việc văn phòng và học tập. 

32 Ghim bấm số 10 Hộp 174 
Bằng thép không gỉ, bóng, sáng, dính nhau không rời, dùng cho máy bấm kim số 

10 

33 Gói thả bồn cầu (Sumo) Gói 6 Loại: Chất thông bồn cầu dạng bột 

Trọng lượng: 175g 



34 Giấy note vàng Xấp 24 Được làm bằng giấy dày, màu sắc bắt mắt, một bên có phủ một lớp keo, dùng để 

ghi chú hoặc ghi nhớ kích thước 3*4 cm 

35 Giấy ghi chú nhiều màu Xấp 26 
Được làm bằng giấy dày, một bên có phủ một lớp keo, dùng để ghi chú hoặc ghi 

nhớ kích thước 1.5 x 5cm gồm 5 xấp, mỗi xấp 1 màu, bề mặt trơn giúp tăng diện 

tích ghi chú hơn 

36 Giấy bìa A4 xanh dương Xấp 7 

Kích thước: Khổ A4 (21×29.7cm), phù hợp với hầu hết các loại tài liệu. 

Độ dày: Thường có định lượng 180gsm trở lên, đủ dày để tạo độ cứng cáp, không 

bị cong vênh khi in hoặc cắt dán.  

Bề mặt: Mịn, nhẵn, có độ bám mực tốt giúp hình ảnh in sắc nét, ít bám bụi.  

Màu sắc: Màu xanh dương tươi sáng, tạo điểm nhấn chuyên nghiệp và thẩm mỹ.  

37 Hồ dán Lọ 519 

Thành phần: Chủ yếu là polyvinyl acetate (PVA) và nước.  

Dung tích: 30ml 

Đầu chai: có phần lưỡi gà gạt keo 

Màu sắc: Trong suốt 

Quy cách: lẻ 1 chai, 12 chai/1 lốc 

38 Hồ sáp Lọ 1 

Loại keo dán dạng thỏi, có độ bám dính cao, khô nhanh, không làm ướt hay nhăn 

giấy, thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi khi sử dụng.  

Trọng lượng: 8 gram 

Màu sắc: Trong suốt 

39 Hồ sơ nâu Cái 20 
Quy Cách: Khổ F4, 100 Cái/1 Xấp 

Kích thước: 26 x 35 cm 

Màu sắc: Màu nâu 

40 
Kéo văn phòng Vmax 

6010 
Cái 4 

Thiết kế mũi kéo nhọn, dài và sắc bén.Kéo có màu nâu và đen. Kéo được bọc 

thêm lớp nhựa ở cán, phần lưỡi cắt từ chất liệu hợp kim thép cao cấp có độ sắc 

bén. Lưỡi kéo không gỉ sét 

Kích thước 210mm. Giữa tay cầm có 2 gờ giữ cho kéo không bị khít lại khi bóp 

tay mạnh, giữ cho chuyển động kéo được liên tục, suôn sẻ hơn. Lỗ khoét ở tay 

cầm lớn. 



41 Kéo nhỏ Cái 2 

Kích thước: Nhỏ gọn, thường có chiều dài khoảng 18cm.  

Lưỡi kéo: Sắc bén, bền bỉ, thường được làm từ thép không gỉ để tránh bị gỉ sét, 

mũi kéo tròn.  

Tay cầm: Bằng nhựa thiết kế êm ái, chắc chắn, không trơn trượt, giúp thao tác cắt 

nhẹ nhàng và không bị đau tay.  

42 Kẹp hồ sơ Thái Hộp 24 

Công dụng: Dùng để lưu trữ, bảo vệ và trình bày tài liệu một cách gọn gàng, 

chuyên nghiệp.  

Thiết kế dạng bìa gập: Giúp mở ra và đóng lại dễ dàng, thường có các tai kẹp bên 

trong để giữ giấy.  

Kích thước phổ biến: A4 (22 x 31 cm) là kích thước chuẩn, giúp đựng các tài liệu 

in ấn thông dụng.  

Chất liệu: bìa cứng, nhựa hoặc vật liệu bền khác tùy theo yêu cầu.  

43 Kẹp đen 15mm Hộp 8 
Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuôi hình cánh bướm, thân chắc 

chắn, kẹp khoảng 20 tờ giấy, kích thước: 15mm. Quy cách: ≥ 12 cái/hộp 

44 Kẹp đen 19mm Hộp 8 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuôi hình cánh bướm, thân chắc 

chắn, kẹp khoảng 20 tờ giấy, kích thước: 19mm 

45 Kẹp đen 25mm Hộp 13 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuôi hình cánh bướm, thân chắc 

chắn, kẹp khoảng 30 tờ giấy, kích thước: 25mm 

46 Kẹp đen 32mm Hộp 4 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuôi hình cánh bướm, thân chắc 

chắn, kẹp khoảng 50 tờ giấy, kích thước: 32mm 

47 Kẹp đen 41mm Hộp 12 
Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuôi hình cánh bướm, thân chắc 

chắn, kẹp khoảng 70 tờ giấy, kích thước: 41mm 

48 Kẹp 3 dây 15 phân Cái 180 

Chất liệu:  Thường được làm từ carton cứng (carton lạnh), được ép và bọc bằng 

lớp giấy bóng hoặc vải PVC.  

Cấu tạo:Có 3 dây buộc ở 3 cạnh để cố định tài liệu, giúp lưu trữ số lượng lớn. Gáy 

kẹp có kích thước 15 cm. Bề mặt ngoài được tráng lớp keo bóng để chống thấm 

nước và ẩm mốc. Một số loại có thể có thêm nẹp sắt ở góc để tăng độ bền. 



49 Kẹp 3 dây 20 phân Cái 45 

Chất liệu:  Thường được làm từ carton cứng (carton lạnh), được ép và bọc bằng 

lớp giấy bóng hoặc vải PVC.  

Cấu tạo:Có 3 dây buộc ở 3 cạnh để cố định tài liệu, giúp lưu trữ số lượng lớn. Gáy 

kẹp có kích thước 20 cm. Bề mặt ngoài được tráng lớp keo bóng để chống thấm 

nước và ẩm mốc. Một số loại có thể có thêm nẹp sắt ở góc để tăng độ bền. 

50 Khăn giấy vuông Lốc 33 

Chất liệu: Thường làm từ 100% bột giấy nguyên chất hoặc bột giấy từ thiên nhiên, 

không chứa hóa chất tẩy trắng độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Mềm mịn, 

dai, thấm hút tốt chất lỏng và dầu mỡ. Dễ phân hủy, thân thiện với môi trường.  

Kích thước: Kích thước vuông cân đối, phổ biến là 330mm x 330mm.  

51 Khăn lau tay (loại dày) Cái 122 
Chất liệu: Sợi bông hoặc sợi nhỏ mềm mại, an toàn cho da tay. 

Khả năng thấm hút: Siêu thấm nước, giúp lau khô nhanh và hiệu quả. 

Kích thước: 30x50cm 

52 Khăn siêu âm cái 120 

Khả năng thấm hút cao: Giúp loại bỏ gel siêu âm nhanh chóng sau khi thực hiện 

thủ thuật.  

Chất liệu mềm mại: Thường được làm từ chất liệu cotton hoặc giấy y tế cao cấp, 

không gây kích ứng hay trầy xước cho da.  

Kích thước 40*40 cmTrọng lượng 550 gsm 

Màu sắc : đỏ, xanh lá, trắng, hồng 

53 Khăn vuông màu vàng Cái 40 

Làm từ 100% cotton thấm hút tốt 

Kích thước:25*25 cm ( chênh lệch 1-2cm) 

Chất liệu: 100% cotton  

Trọng lượng: 15gr 

54 
Ly giấy màu trắng (dùng 

1 lần) 
Cái 350 

Chất liệu : Giấy PO Cupstock 250gsm 

Lớp PE : 1 lớp PE hoặc 2 lớp PE 18gsm 

Màu sắc: Trắng 

Dung tích: 70ml 



55 Ổ cắm điện 6 lỗ Cái 6 

Số lượng ổ cắm: 6 lỗ cắm, có thể cắm được nhiều thiết bị cùng một lúc.  

Sử dụng lõi sứ chống cháy hoặc kết nối thanh đồng trực tiếp, hạn chế move và 

đánh lửa. Vỏ được làm từ nhựa cao cấp có khả năng chịu nhiệt và chống cháy tốt. 

Tích hợp cầu chì để bảo vệ quá tải, tự động ngắt điện khi có sự cố. Sử dụng nhíp 

tiếp xúc bằng đồng có độ đàn hồi cao, đảm bảo tiếp xúc tốt, không bị lỏng lẻo hay 

đánh lửa.  

Chiều dài dây: Thường có các tùy chọn chiều dài dây phổ biến như 3m, 5m.  

Công suất: Chịu được tải trọng lớn, thường lên đến 2500W hoặc 6000W tùy loại, 

với điện áp hoạt động 250V−10A 

56 Mực dấu đỏ Lọ 30 
Mực đỏ, dung tích: 28ml, mực màu sáng đậm, không lem màu, dùng để đổ con 

dấu, đổ tampon 

57 Mực dấu xanh Lọ 4 Mực xanh, dung tích: 28ml, mực màu sáng đậm, không lem màu, dùng để đổ con 

dấu, đổ tampon 

58 Pin tiểu Panasonic 3A Cặp 86 

•  Kích thước: Tiêu chuẩn AAA (3A), nhỏ hơn pin AA, với kích thước khoảng 

44.5mm chiều dài và 10.5mm đường kính.  

•  Điện áp: 1.5V1.5 

•  Loại pin: Pin khô, sử dụng một lần, không thể sạc lại.  

•  Thành phần chính: Kẽm (cực âm), Mangan Dioxit (cực dương), than chì và chất 

điện phân.  

59 Pin tiểu Panasonic 2A Cặp 103 
Loại pin: Pin kiềm (Alkaline) hoặc pin than (Zinc-Carbon).  

Điện áp: 1.5V 

Kích thước: chiều dài khoảng 50.5mm đường kính khoảng 14.5mm 



60 
Pin tiểu (điều hòa, mode 

ti vi) 
Cặp 13 

Kích thước: Tiêu chuẩn AAA (3A), nhỏ hơn pin AA, với kích thước khoảng 

44.5mm chiều dài và 10.5mm đường kính.  

Điện áp: 1.5V1.5 

Loại pin: Pin khô, sử dụng một lần, không thể sạc lại.  

Thành phần chính: Kẽm (cực âm), Mangan Dioxit (cực dương), than chì và chất 

điện phân.  

61 Pin vuông 9 volt Cục 1 
Điện áp: 9 Volt. 

Hình dạng: Chữ nhật, với hai cực nằm trên cùng một đầu. Kích thước phổ biến là 

khoảng 48.5×26.5×17.5mm. 

62 Pin đồng hồ Cặp 15 

Pin AA 1.5V  

Giá thành hợp lí. 

Dòng điện ổn định. 

Điện áp 1.5V. 

63 Pin xạc Xcell Cặp 13 
Size: AA, 1.5V 

Cung cấp dòng điện ổn định và liên tục. 

Thân thiện môi trường. 

64 Pin maxell CR2032 Cục 3 

Pin cúc áo CR2032, 3V vỉ 1 viên chính hãng 

Loại pin: Pin Lithium 

Model: CR2032 

Điện thế: 3 V 

Kích thước: D:20mm x H: 3.2 mm 

Hình thức đóng gói: Vỉ 1 viên 

65 Pin trung Panasonic Cặp 70 
Dòng điện ổn định 

Pin không chảy nước, độ tự xả của pin thấp. Điện thế: 1,5v; Kích thước: 50 x 

26mm, vỉ 2 viên. 



66 Pin đại Panasonic Cặp 5 

Loại pin: Pin than/Zinc-Carbon; Điện thế: 1.5 V; Kích thước: Pin D/Pin 

đại/R20/LR20; 

Hình thức đóng gói: Gói 2 viên 

Model: Panasonic Hyper D R20UT hoặc tương đương 

67 
Pin tiểu(dùng điều hòa 

và máy SpO2) 
Cặp 6 

Kích thước: Kích thước nhỏ, hình trụ, có ký hiệu là AAA hoặc 3A. 

Điện áp: Phổ biến là 1.5V 

Loại pin: 

Carbon: Giá thành rẻ, phù hợp với các thiết bị không tiêu thụ nhiều năng lượng. 

Alkaline: Có tuổi thọ cao hơn và hiệu suất ổn định hơn so với pin carbon. 

68 Sổ bìa da đen A5 Cuốn 12 

Chất liệu bìa: Bìa giả da PU hoặc Simili cao cấp, có độ bền cao. 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: Khổ A5, kích thước khoảng 15cm×20 cm hoặc tương đương.  

Ruột sổ: Thường từ 192-240 trang. Giấy chất lượng cao, thường là giấy kem ngà 

hoặc kem, định lượng 70−80 g/m. Trang ruột thường có dòng kẻ ngang. 

69 Sổ bìa da đen A4 Cuốn 14 

Kích thước: Chuẩn A4 (21×29cm)Chất liệu bìa: Bìa cứng, bọc da màu đen, mang 

lại cảm giác sang trọng, chắc chắn và bền bỉ.Thiết kế: Thường có viền vàng hoặc 

các góc bo tròn tinh tế.Chất lượng giấy: Giấy trắng, dày dặn, độ bám mực tốtSố 

trang: Có thể lên đến 200 trang hoặc hơn.  

70 Thước kẻ nhựa 50cm Cái 2 Thân thước được làm bằng nhựa, chiều ngang 5cm, chiều dài: 50 cm, có chia 

thành 50 gạch nhỏ 

71 
Vở học sinh (4 ô ly, 96 

trang) 
Cuốn 50 Tập trắng đẹp, màu sắc bìa bắt mắt, viết không lem mực, ô kẻ ly rõ ràng, Kích 

thước: 156 x 205 (±2mm), 96 trang 

72 Xà phòng lifeboy Chai 141 

Loại: Nước rửa tay 

Thể tích: Chai 177ml 

Mùi hương:  Thơm dịu nhẹ 

Thương hiệu: Life buoy nắp đỏ 



73 
Kệ đựng tài liệu 5 ngăn 

đứng để bàn 
Cái 1 

Thiết kế 5 ngăn, có thể đựng được nhiều tài liệu khác nhau. Chất liệu nhựa PP 

chắc chắn, siêu bền, đảm bảo lưu trữ tài liệu 

Dễ dàng sử dụng, lưu trữ tài liệu. Thiết kế mở, tránh bụi, nhiều lỗ nhỏ giúp đứng 

vững hơn 

74 Ghim bấm lớn Hộp 2 

Sử dụng nguyên liệu dây thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả.Chuyên 

dùng để bấm kim các loại giấy tờ, tài liệu, kẹp giữ lâu bền. Thanh kim dài chứa 

nhiều kim tạo thuận lợi trong quá trình bấm liên tục. 

Thông tin kỹ thuật: 

Thép cứng, cỡ kim 23/23 

Khả năng bấm tối đa lên đến 240 tờ giấy 

Phù hợp với ghim bấm cực đại E0395, E0385, E0394 

75 Giấy A4 vàng Xấp 2 Màu sắc: VàngĐịnh lượng: 70g/m2Kích thước: A4 (210 x 297 mm)Quy cách: 500 

tờ/ram 

76 Giấy A4 hồng Xấp 2 

Màu sắc: Hồng 

Định lượng: 70g/m2 

Kích thước: A4 (210 x 297 mm) 

Quy cách: 500 tờ/ram 

77 Ghế nhựa vuông Cái 5 
Kích thước:  35 x 35 x 46 cm 

Nguyên liệu: Nhựa PP 

Màu sắc: Đỏ 

78 Rổ nhựa vuông kt 25*30 Cái 2 Kích thước: 30×25×10cm 

Chất liệu: nhựa PP chính phẩm 

79 Rổ nhựa vuông kt 30*40 Cái 2 
Kích thước: 40 x 35 x 30 cm 

Màu sắc: Có nhiều màu sắc đa dạng như: xanh, vàng, hồng,… 

Chất liệu: Nhựa PP 



80 Bút bi đen Cây 1 Thân viết bằng nhựa trong, có nút bấm, đầu bi viết tròn đều, mực đen, độ nét: 

0.5mm, viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục. 

81 
Ghim giấy chữ V có 

màu 
Hộp 2 

Là sản phẩm kim kẹp đầu tam giác, có bọc nhựa nhiều màu, sử dụng để kẹp các tờ 

giấy gọn gàng, ngăn nắp trong văn phòng. Số lượng trang giấy được bấm có thể 

nhiều hay ít tùy thuộc vào thông số. 

82 
Hộp nhựa đựng mẫu 

bệnh phẩm xét nghiệm 
Cái 1 

Kích thước: 33 x 21 x 15 cm 

Dung tích: 7200 ml 

Nguyên liệu: PP 

Màu sắc: Thân trong 

Quai:  Đỏ, Lá, Hồng, Vàng, Dương 

83 Giấy A4 xanh lá cây Xấp 1 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Định lượng: 70g/m2 

Kích thước: A4 (210 x 297 mm) 

Quy cách: 500 tờ/ram 

84 Xà phòng lifeboy Cục 5 
Đơn vị tính:cục 

Quy cách:Cục 90g 

Thành phần:Công thức chứa ion Bạc+ cùng đề kháng da tự nhiên 

85 Dao rọc giấy Cái 1 

Kích thước: 14 x 1.5 x 1cm 

Phần thân được bọc nhựa, tay cầm cũng có các đường vân chống trượt giúp dễ 

dàng cố định dao, lưỡi dao làm bằng hợp kim thép cao cấp, sắc bén không rỉ. 

Dùng để cắt, rọc giấy, gọt bút chì… 

86 Ngòi bút chì bấm Hộp 1 
Chất chì đậm, mịn sử dụng cho bút chì bấm ngòi 0.5mm. Ruột chì có kích thước 

dài 70mm, cứng, bền, không bị gãy đứt khúc. Ruột chì được đặt gọn gàng trong 

hộp nhựa. 



87 Tăm bông Gói 91 

Đầu bông: Bông tự nhiên: Được làm từ bông gòn tự nhiên, mềm mại, an toàn cho 

da,và không gây kích ứng. Bông thường được làm sạch và tiệt trùng trước khi sản 

xuất để đảm bảo vệ sinh. 

Thân tăm bông: Nhựa Polypropylene (PP) 

88 Nẹp giấy Acco Hộp 4 

Có 2 lỗ tròn ở hai đầu thanh kẹp.  

Thường có khoảng cách 8cm giữa hai lỗ, phù hợp với khổ giấy A4 và A5.  

Dễ dàng lắp đặt bằng cách uốn cong thanh nẹp để cho giấy vào và sau đó cố định 

lại. 

Chất liệu: Có hai loại chính là nhựa dẻo và sắt. 

89 Dấu đóng "Đã trả thẻ" Cái 1 

Dấu Đã trả thẻ 

Dấu cán nhựa liền mực 

Tháo lắp khay để đổ mực dễ dàng 

Hai bên hông con dấu có 2 nút ấn dùng để khóa khi không sử dụng 
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